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	 BỘ TƯ PHÁP
	   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
Số:         /TTr-BTP
Dự thảo 15/10/2010
	   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày      tháng 10 năm 2010


TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Luật Trọng tài thương mại
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ


Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật Trọng tài thương mại, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2011. Để triển khai thi hành Luật Trọng tài thương mại, thực hiện Chương trình công tác năm 2010 của Chính phủ, Bộ Tư pháp được Chính phủ giao chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Trọng tài thương mại. Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định. Bộ Tư pháp xin trình Chính phủ dự thảo Nghị định này với các nội dung như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

Luật Trọng tài thương mại có một số điều giao Chính phủ quy định cụ thể những vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động trọng tài (Điều 15, 24, 29 và 79 Luật TTTM). Ngoài ra, theo quy định tại Điều 82 Luật TTTM, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Chính phủ hướng dẫn những nội dung cần thiết khác của Luật này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Vì vậy, Nghị định của Chính phủ cần quy định hướng dẫn thực hiện một số vấn đề mà Luật Trọng tài thương mại chưa quy định hoặc thể hiện chưa rõ nhằm đảm bảo áp dụng thống nhất, hiệu quả các quy định mới về trọng tài thương mại trong phạm vi toàn quốc, ví dụ: việc công bố danh sách Trọng tài viên của các tổ chức trọng tài hoạt động tại Việt Nam; tên của tổ chức trọng tài; việc thành lập, hoạt động, chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam; việc thi hành các quyết định của Hội đồng trọng tài v.v.           

 Với lý do nêu trên, việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Trọng tài thương mại là hết sức cần thiết nhằm đảm bảo thi hành hiệu quả Luật này.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH 

1. Nghiên cứu, hướng dẫn 04 điều Luật Trọng tài thương mại giao Chính phủ quy định hướng dẫn 

- Điều 15: Quản lý nhà nước về trọng tài;

- Điều 24: Điều kiện và thủ tục thành lập Trung tâm trọng tài;

- Điều 29: Chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài;

- Điều 79: Hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.
 2. Nghiên cứu, hướng dẫn một số vấn đề khác mà Luật Trọng tài thương mại chưa có quy định hoặc thể hiện chưa rõ nhằm giải quyết vướng mắc từ thực tiễn, đảm bảo tính linh hoạt, hiệu quả hoạt động của trọng tài thương mại và nâng cao khả năng thi hành phán quyết trọng tài. Ví dụ: 

- Tên gọi của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài;

- Địa vị pháp lý và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam; 

- Lệ phí cấp Giấy phép, thay đổi nội dung Giấy phép, Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của Trung tâm trọng tài, của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam.
- Việc thi hành các quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, quyết định thay đổi, áp dụng bổ sung, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng trọng tài. 
III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO NGHỊ ĐỊNH

Ngày 23/6/2010, Bộ Tư pháp đã ban hành quyết định thành lập Ban soạn thảo (9 thành viên) và Tổ biên tập (11 thành viên) gồm đại diện của các cơ quan liên quan như: Văn phòng Chính phủ, Bộ Công thương, Bộ Tư pháp, Hội  Luật gia Việt Nam, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và một số cơ quan, đơn vị có liên quan. Trưởng Ban Soạn thảo là đ/c Nguyễn Đức Chính- Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
Trong thời gian qua, Thường trực Tổ biên tập đã khẩn trương nghiên cứu, soạn thảo Đề cương chi tiết của dự thảo Nghị định; ngày 18/8/2010 Ban Soạn thảo tổ chức phiên họp thứ nhất cho ý kiến về định hướng xây dựng Nghị định. Thường trực Tổ biên tập đã chủ động nghiên cứu, soạn thảo Nghị định và tổ chức 02 cuộc Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Nghị định (khu vực phía Bắc tại Hà Nội ngày 6/9, khu vực phía Nam tại TP HCM ngày 9/9).

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ban soạn thảo và các ý kiến trao đổi tại hội thảo, Thường trực Tổ biên tập đã nghiên cứu và chỉnh lý Dự thảo Nghị định. Đến nay, Dự thảo Nghị định được gửi lấy ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Trung tâm trọng tài trong cả nước và một số cơ quan, tổ chức có liên quan; đồng thời được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008.   
Ngày     tháng 11 năm 2010, Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức cuộc họp thẩm định Dự thảo Nghị định. Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các Bộ, ngành, địa phương, ý kiến của Hội đồng thẩm định, Bộ Tư pháp hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Chính phủ xem xét, ban hành.

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định gồm có 5 Chương và 34 điều, được cơ cấu như sau:
- Chương I. Quy định chung: gồm 5 điều; 

- Chương II. Trung tâm trọng tài: 16 điều; 

- Chương III. Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam: 8 điều; 

- Chương IV. Thi hành quyết định của Hội đồng trọng tài: 3 điều;
- Chương V. Điều khoản thi hành: 2 điều. 

Bộ Tư pháp xin báo cáo về những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định như sau:


1. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định

Theo định hướng của Ban Soạn thảo và đa số ý kiến tại hội thảo đều nhất trí với phạm vi điều chỉnh của Nghị định (Điều 1 dự thảo): chủ yếu quy định về các trình tự, thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức trọng tài; không hướng dẫn về tố tụng trọng tài. 


Tiếp thu các ý kiến nêu trên, dự thảo Nghị định tập trung làm rõ những vấn đề mà Luật Trọng tài thương mại giao cho Chính phủ quy định hướng dẫn (Điều 15, 24, 29 và Điều 79 Luật TTTM). Do vậy, Nghị định này điều chỉnh các nội dung sau đây: về trình tự, thủ tục thành lập, đăng ký hoạt động, chấm dứt hoạt động, thu hồi Giấy phép thành lập của Trung tâm trọng tài; việc thành lập và hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài; thủ tục thành lập, hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài; việc thi hành các quyết định của trọng tài; quản lý nhà nước về trọng tài. 

Về thẩm quyền giải quyết tranh chấp của trọng tài, dự thảo Nghị định không có quy định hướng dẫn, tuy nhiên cần lấy thêm ý kiến để làm rõ phương án xử lý về vấn đề này. Bởi vì, phạm vi thẩm quyền là vấn đề có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển của hoạt động trọng tài; cần phân định rõ với thẩm quyền của tòa án. Để đảm bảo thực thi hiệu quả quy định của Luật TTTM, trong trường hợp cần thiết thì Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao nghiên cứu, xây dựng để ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn vấn đề này.   


2. Trung tâm trọng tài

Chương II chủ yếu hướng dẫn về trình tự, thủ tục thành lập, đăng ký hoạt động, chấm dứt và thu hồi Giấy phép thành lập Trung tâm trọng tài đối với các điều, khoản mà Luật TTTM giao cho Chính phủ hướng dẫn hoặc những điều, khoản Luật TTTM chưa quy định cụ thể.                                

Điều 6 và 6b Dự thảo quy định về cách thức đặt tên của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài, Điều 7 Dự thảo quy định về Điều lệ của Trung tâm trọng tài (hướng dẫn điểm b Điều 24 Luật TTTM); Điều 8 quy định về thủ tục đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài (hướng dẫn Điều 25 Luật TTTM); Điều 10,11,12 hướng dẫn thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài ở trong nước và ở nước ngoài (hướng dẫn khoản 3 Điều 27 Luật TTTM); Điều 14 và 15 quy định các trường hợp, trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép, Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; Điều 16 quy định thủ tục chấm dứt hoạt động của Trung tâm trọng tài (hướng dẫn Điều 29 Luật TTTM).

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại Hội thảo, Tổ biên tập đã rà soát, chỉnh lý, bổ sung các quy định của Chương II dự thảo Nghị định (Điều 7,8, 15, 23) nhằm hướng dẫn rõ hơn về tên gọi, Điều lệ của Trung tâm trọng tài, các trường hợp thu hồi Giấy phép thành lập, Giấy đăng ký hoạt động; đồng thời quy định rõ hơn về thủ tục thành lập, lệ phí đối với Chi nhánh, văn phòng đại diện của Trung tâm trọng tài.  


3. Tổ chức trọng tài nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Chương III chủ yếu hướng dẫn về trình tự, thủ tục thành lập, đăng ký, chấm dứt và thu hồi Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam (hướng dẫn Điều 79 Luật TTTM). 


Tiếp thu các ý kiến đóng góp tại Hội thảo, Tổ biên tập đã chỉnh lý, bổ sung các quy định của chương này theo hướng minh bạch hóa các thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp Giấy phép thành lập, đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam, nhằm đảm bảo nguyên tắc đối xử bình đẳng giữa các tổ chức trọng tài trong nước và tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam có phạm vi hoạt động giống như các tổ chức trọng tài trong nước. 

4. Thi hành quyết định của Hội đồng trọng tài

Để đảm bảo việc thi hành các quyết định, phán quyết của trọng tài, Điều 21 dự thảo Nghị định hướng dẫn khoản 5 Điều 50 Luật trọng tài thương mại về việc thi hành các quyết định của Hội đồng trọng tài. Hiện nay, pháp luật thi hành án dân sự nói chung, Luật Thi hành án dân sự năm 2008 nói riêng chưa có điều khoản nào đề cập đến các quyết định của Hội đồng trọng tài. Do vậy, không thể áp dụng trực tiếp quy định của Luật Thi hành án dân sự về vấn đề này. Tuy nhiên, trình tự, thủ tục thi hành quyết định áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời, quyết định thay đổi áp dụng, bổ sung, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời của Hội đồng trọng tài về nguyên tắc có thể được thực hiện giống như việc thi hành các quyết định tương tự của Tòa án (Điều 130 đến Điều 134 của Luật Thi hành án dân sự).

Ngoài ra, dự thảo Nghị định còn quy định về thời hiệu thi hành phán quyết trọng tài, phí thi hành quyết định trọng tài đảm bảo phù hợp với pháp luật về thi hành án dân sự.


5. Quản lý nhà nước
Dự thảo Nghị định quy định Nhà nước khuyến khích giải quyết tranh chấp bằng trọng tài (Điều 3), quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp (Điều 4), nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp (Điều 6) nhằm nâng cao tính chủ động của cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình theo dõi, quản lý tổ chức, hoạt động trọng tài. 


Sau khi nghiên cứu các ý kiến đóng góp, Tổ biên tập đã tiếp thu, chỉnh lý và thể hiện rõ hơn trong dự thảo Nghị định về nhiệm vụ của Bộ Tư pháp (lập và công bố danh sách trọng tài viên); bỏ quy định về bồi dưỡng trọng tài có thu phí phải báo cáo Bộ Tư pháp vì không thực sự phù hợp với thực tiễn hoạt động của Trung tâm trọng tài. 

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN 

Đa số ý kiến nhất trí với định hướng và nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định, tuy nhiên, cũng còn một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau, cụ thể như sau:


1. Về phạm vi điều chỉnh của Nghị định

Dự thảo Nghị định được soạn thảo theo hướng chỉ tập trung điều chỉnh những vấn đề mà Luật Trọng tài thương mại giao cho Chính phủ hướng dẫn, liên quan chủ yếu đến việc thành lập, đăng ký hoạt động, chấm dứt hoạt động của tổ chức trọng tài; không hướng dẫn về tố tụng trọng tài vì về cơ bản đã được Luật quy định tương đối rõ và đầy đủ.

Tuy nhiên, vẫn có ý kiến đề nghị Ban soạn thảo, Tổ biên tập nghiên cứu thêm, cân nhắc để hướng dẫn rõ hơn về thẩm quyền của trọng tài và một số vấn đề khác.    


2. Về thẩm quyền giải quyết tranh chấp của trọng tài


Đa số ý kiến tại Hội thảo đề nghị giải thích rõ Điều 2 Luật Trọng tài thương mại để thuận tiện cho những người thực hiện pháp luật. Một số ý kiến khác cho rằng có thể áp dụng trực tiếp mà không cần hướng dẫn trong Nghị định này. 
Bộ Tư pháp thấy rằng thẩm quyền giải quyết các tranh chấp của trọng tài là một trong những vấn đề khó và đã được tranh luận khá nhiều trong quá trình xây dựng Luật Trọng tài thương mại. Việc phân định thẩm quyền giữa trọng tài và tòa án là vấn đề rất phức tạp, vượt ra khỏi phạm vi điều chỉnh của Nghị định của Chính phủ. Mặt khác, nếu hướng dẫn quy định tại Điều 2 Luật TTTM theo cách liệt kê cụ thể các dạng tranh chấp thì sẽ không thể đầy đủ trên thực tế. Vì vậy, Bộ Tư pháp dự kiến vấn đề này sẽ được hướng dẫn trong Thông tư liên tịch giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp; không nên quy định trong dự thảo Nghị định này.


3. Về cơ chế tài chính của tổ chức trọng tài, lệ phí liên quan đến hoạt động trọng tài 


- Trung tâm trọng tài hoạt động không vì mục đích lợi nhuận (Điều 27 khoản 2 Luật TTTM) nhưng trên thực tế có thu phí trọng tài và chi phí thực hiện các dịch vụ khác. Do vậy, có ý kiến cho rằng Trung tâm trọng tài cũng phải thực hiện nghĩa vụ về thuế và tài chính theo quy định của pháp luật. Song hiện nay pháp luật chưa có quy định rõ về mô hình này cũng như chế độ thuế, tài chính của Trung tâm trọng tài.   


- Dự thảo Nghị định có 03 Điều quy định về lệ phí cấp Giấy phép, thay đổi nội dung, đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của tổ chức trọng tài nước ngoài. Hiện còn có 02 phương án xử lý vấn đề này:


Phương án 1: Quy định các khoản lệ phí trong Nghị định này để triển khai đồng bộ các quy định của Luật Trọng tài thương mại, không phải chờ Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về lệ phí trong hoạt động trọng tài.  


Phương án 2: Các khoản lệ phí trong hoạt động trọng tài sẽ được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính theo thẩm quyền quản lý nhà nước về phí, lệ phí. 

Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Trọng tài thương mại, Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ xem xét, quyết định.                                                       
	
	      BỘ TRƯỞNG 
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- Như trên;

- Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Thứ trưởng Nguyễn Đức Chính (để biết) ;

- Lưu: VT, Vụ BTTP.
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